
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Mã số HV

1 91205120 Trần Thị Lan 11/08/1989 Nữ Bắc Giang K28SN13-01

2 51102697 Trương Thị Thành 14/11/2001 Nữ Bắc Giang K28SN13-02

3 51102745 Nguyễn Đình Huy 06/04/1985 Nam Bắc Giang K28SN13-03

4 51102803 Nguyễn Thị Hằng 12/07/1994 Nữ Bắc Giang K28SN13-04

5 51102839 Nguyễn Phương Anh 08/07/2003 Nữ Bắc Giang K28SN13-05

6 51102843 Nguyễn Thị Thu Hoài 24/05/2004 Nữ Bắc Giang K28SN13-06

7 51102864 Trần Thị Mỹ Quyên 08/03/1991 Nữ Bắc Giang K28SN13-07

8 51102917 Trịnh Thị Ban 16/11/1997 Nữ Bắc Giang K28SN13-08

9 51102920 Vi Thị Thơ 13/04/2003 Nữ Bắc Giang K28SN13-09

10 51102961 Nguyễn Thu Trang 18/12/1994 Nữ Bắc Giang K28SN13-10

11 51103033 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/11/2003 Nữ Bắc Giang K28SN13-11

12 51103059 Nguyễn Thị Linh 08/05/2002 Nữ Bắc Giang K28SN13-12

13 51103127 Nguyễn Thị Ngoan 21/09/1995 Nữ Bắc Giang K28SN13-13

14 51120321 Nguyễn Văn An 13/07/1989 Nam Bắc Giang K28SN13-14

15 90800878 Lộc Thị Thế 25/11/1992 Nữ Bắc Giang K28SN13-15

16 50505837 Phạm Văn Hùng 30/05/1992 Nam Bắc Giang K28SN13-16

17 50506296 Nguyễn Văn Phúc 22/06/1992 Nam Bắc Giang K28SN13-17

18 50506351 Dương Văn Nam 05/01/1991 Nam Bắc Giang K28SN13-18

19 50531699 Nguyễn Tử Thắng 22/09/2001 Nam Bắc Giang K28SN13-19

20 50531740 Trần Văn Quân 10/05/1991 Nam Bắc Giang K28SN13-20

21 51101616 Hoàng Ngọc Linh 19/05/1992 Nam Bắc Kạn K28SN13-21

22 51103228 Võ Thị Hiệp 20/06/2001 Nữ Bắc Ninh K28SN13-22

23 51103296 Nguyễn Văn Kỳ 08/01/1986 Nam Bắc Ninh K28SN13-23

24 51111915 Bùi Đức Chung 16/04/1984 Nam Bình Phước K28SN13-24

25 51101506 Thạch Thị Lanh 30/07/1996 Nữ Cao Bằng K28SN13-25

26 51111378 Hoàng Thị Thanh Tâm 10/01/2003 Nữ Đắk Lắk K28SN13-26

27 51101353 Trần Thị Ánh 06/08/2001 Nữ Hà Nam K28SN13-27

28 51101430 Nguyễn Thị Huyền Diệu 25/04/2002 Nữ Hà Nam K28SN13-28

29 51101437 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/01/2001 Nữ Hà Nam K28SN13-29

30 91200061 Ngô Thị Trang 09/09/1987 Nữ Hà Nội K28SN13-30

31 91200497 Hữu Thị Quốc 08/03/1985 Nữ Hà Nội K28SN13-31

32 91200515 Đặng Từ Khiêm 23/08/1982 Nam Hà Nội K28SN13-32

33 50500292 Nguyễn Văn Đức 08/05/1990 Nam Hà Nội K28SN13-33

34 51100083 Lê Thị Phương Anh 06/06/2004 Nữ Hà Nội K28SN13-34

35 51100396 Nguyễn Bá Tùng 23/01/1990 Nam Hà Nội K28SN13-35

36 51100583 Nguyễn Văn Huân 24/04/1989 Nam Hà Nội K28SN13-36

37 50544840 Nguyễn Hữu Thái 17/02/1989 Nam Hà Tĩnh K28SN13-37

38 50544902 Nguyễn Hữu Phú 17/05/1989 Nam Hà Tĩnh K28SN13-38

39 50545037 Mai Văn Quản 03/04/1998 Nam Hà Tĩnh K28SN13-39

40 50545121 Nguyễn Hữu Khánh Trình 28/06/2002 Nam Hà Tĩnh K28SN13-40

41 50354406 Nguyễn Văn Hưng 02/02/1997 Nam Hà Tĩnh K28SN13-41
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42 50354466 Hoàng Đình Phú 20/04/1991 Nam Hà Tĩnh K28SN13-42

43 50354485 Hồ Xuân Hoan 10/03/1993 Nam Hà Tĩnh K28SN13-43

44 50354752 Đào Văn Lưu 15/07/1989 Nam Hà Tĩnh K28SN13-44

45 50354998 Nguyễn Trọng Linh 08/06/1996 Nam Hà Tĩnh K28SN13-45

46 50355118 Phan Trọng Khoa 24/05/1992 Nam Hà Tĩnh K28SN13-46

47 50355211 Dương Chí Được 17/03/1991 Nam Hà Tĩnh K28SN13-47

48 50355214 Nguyễn Đình Lê 01/05/1997 Nam Hà Tĩnh K28SN13-48

49 50355215 Nguyễn Văn Việt 10/10/1996 Nam Hà Tĩnh K28SN13-49

50 50355249 Lê Tấn Đạt 28/02/1994 Nam Hà Tĩnh K28SN13-50

51 50355260 Lê Văn Hoàng 02/08/1997 Nam Hà Tĩnh K28SN13-51

52 51100813 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 02/06/2004 Nữ Hải Dương K28SN13-52

53 51100868 Trần Thị Lý 13/06/1996 Nữ Hải Dương K28SN13-53

54 51100885 Phạm Thị Quỳnh 25/08/2003 Nữ Hải Dương K28SN13-54

55 51100916 Lê Thanh Thảo 27/05/2004 Nữ Hải Dương K28SN13-55

56 51100929 Nguyễn Vân Hà 11/09/1997 Nữ Hải Dương K28SN13-56

57 51101003 Nguyễn Công Chuyền 04/11/1986 Nam Hải Dương K28SN13-57

58 51101071 Lê Thị Hương 13/06/2004 Nữ Hải Dương K28SN13-58

59 51101094 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/10/2003 Nữ Hải Dương K28SN13-59

60 50501724 Hoàng Thị Ngà 01/05/2004 Nữ Hải Dương K28SN13-60

61 51100609 Nguyễn Thị Thắm 28/10/2001 Nữ Hải Phòng K28SN13-61

62 51100661 Nguyễn Thị Quỳnh 15/09/2001 Nữ Hải Phòng K28SN13-62

63 51100701 Hoàng Thị Thùy Dung 02/07/2001 Nữ Hải Phòng K28SN13-63

64 51100719 Trần Hoài Thu 24/03/2001 Nữ Hải Phòng K28SN13-64

65 51100726 Nguyễn Thị Ngần 24/05/1987 Nữ Hải Phòng K28SN13-65

66 50501329 Nguyễn Văn Thanh 15/05/1991 Nam Hải Phòng K28SN13-66

67 50350111 Nguyễn Văn Khánh 08/09/1996 Nam Hải Phòng K28SN13-67

68 50338748 Nguyễn Tiến Thịnh 24/10/2001 Nam Kiên Giang K28SN13-68

69 51101685 Đàm Thị Thương 23/07/2004 Nữ Lạng Sơn K28SN13-69

70 51101697 Lành Thị Kim Tuyến 12/11/2003 Nữ Lạng Sơn K28SN13-70

71 51101717 Nguyễn Thùy Trang 28/10/2001 Nữ Lạng Sơn K28SN13-71

72 51101752 Hoàng Thị Hà Trang 20/08/1992 Nữ Lạng Sơn K28SN13-72

73 51101782 Lương Ngọc Viên 17/02/1988 Nam Lạng Sơn K28SN13-73

74 51101786 Nông Văn Thạch 11/03/1986 Nam Lạng Sơn K28SN13-74

75 90800184 Ma Seo Mào 11/09/1995 Nữ Lào Cai K28SN13-75

76 51103705 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15/10/2000 Nữ Nam Định K28SN13-76

77 51103795 Đỗ Thị Thái Bảo 17/02/1997 Nữ Nam Định K28SN13-77

78 51103813 Bùi Thị Thanh Tâm 04/09/2003 Nữ Nam Định K28SN13-78

79 51103817 Trần Văn Thủy 13/07/1987 Nam Nam Định K28SN13-79

80 51103831 Đinh Thị Chúc 03/11/1999 Nữ Nam Định K28SN13-80

81 51103894 Đinh Thị Thu 18/01/1986 Nữ Nam Định K28SN13-81

82 51103936 Trần Lưu Sự 27/08/1983 Nam Nam Định K28SN13-82

83 51104224 Vũ Thị Hường 10/06/2004 Nữ Ninh Bình K28SN13-83

84 51104343 Ngô Thị Ngọc Lan 29/03/2004 Nữ Ninh Bình K28SN13-84
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85 51104419 Lưu Đoàn Hải Anh 03/06/2003 Nữ Ninh Bình K28SN13-85

86 51104561 Nguyễn Thị Hà 16/02/1999 Nữ Ninh Bình K28SN13-86

87 51130210 Hoàng Văn Kỹ 19/03/2003 Nam Ninh Bình K28SN13-87

88 51130212 Phan Đức Long 17/11/2002 Nam Ninh Bình K28SN13-88

89 50509346 Nguyễn Văn Hiến 20/01/1993 Nam Ninh Bình K28SN13-89

90 50351019 Đăng Đăng Khoa 26/07/1997 Nam Ninh Bình K28SN13-90

91 51106951 Lương Văn Mạnh 10/05/1989 Nam Nghệ An K28SN13-91

92 51108217 Nguyễn Thế Nghiệp 17/06/1986 Nam Nghệ An K28SN13-92

93 51132026 Bùi Trung Nghĩa 10/08/2003 Nam Nghệ An K28SN13-93

94 50516732 Nguyễn Thị Ngân 30/06/2004 Nữ Nghệ An K28SN13-94

95 50533902 Lữ Hoài Phong 31/05/1996 Nam Nghệ An K28SN13-95

96 50543366 Kheo Văn Thái 16/06/1989 Nam Nghệ An K28SN13-96

97 50353848 Vũ Xuân Lưu 23/02/1995 Nam Nghệ An K28SN13-97

98 50353935 Văn Sỹ Long 10/02/1994 Nam Nghệ An K28SN13-98

99 50354042 Trần Văn Cường 20/02/1992 Nam Nghệ An K28SN13-99

100 50354044 Phạm Văn Hoàng 19/06/1994 Nam Nghệ An K28SN13-100

101 50354053 Bùi Văn Hùng 07/04/1999 Nam Nghệ An K28SN13-101

102 50354069 Hoàng Văn Xuân 21/05/1996 Nam Nghệ An K28SN13-102

103 50354115 Nguyễn Ngọc Phi 10/06/1992 Nam Nghệ An K28SN13-103

104 50354146 Hoàng Thị Nga 10/10/1988 Nữ Nghệ An K28SN13-104

105 50373027 Hồ Quốc Tuấn 12/07/1994 Nam Nghệ An K28SN13-105

106 51102152 Trần Hữu Hưng 26/05/1986 Nam Phú Thọ K28SN13-106

107 51102279 Đỗ Duy Phương 09/06/1988 Nam Phú Thọ K28SN13-107

108 51102282 Hứa Trung Cường 08/03/1985 Nam Phú Thọ K28SN13-108

109 51102284 Nguyễn Thị Thùy 08/11/2001 Nữ Phú Thọ K28SN13-109

110 51102285 Nguyễn Hồng Quang 27/07/1985 Nam Phú Thọ K28SN13-110

111 51102490 Cao Thị Hồng Nhung 21/09/2003 Nữ Phú Thọ K28SN13-111

112 50504560 Nguyễn Đức Nhâm 09/11/1992 Nam Phú Thọ K28SN13-112

113 50531330 Phùng Thế Dư 29/08/1995 Nam Phú Thọ K28SN13-113

114 51109804 Trương Thị Huyền 19/09/1999 Nữ Quảng Bình K28SN13-114

115 51121307 Hoàng Thị Thúy Hằng 25/01/1999 Nữ Quảng Bình K28SN13-115

116 50535109 Đinh Thế Anh 26/08/1996 Nam Quảng Bình K28SN13-116

117 50357010 Phạm Quốc Cường 20/06/1993 Nam Quảng Bình K28SN13-117

118 50357018 Nguyễn Tuấn Pháp 01/11/1993 Nam Quảng Bình K28SN13-118

119 51110792 Hồ Thị Hạ 23/01/1999 Nữ Quảng Nam K28SN13-119

120 50521179 Nguyễn Tri 13/02/1990 Nam Quảng Nam K28SN13-120

121 50358232 Hồ Văn Tâm 15/04/1990 Nam Quảng Nam K28SN13-121

122 50507144 Nông Thái Duy 05/08/1991 Nam Quảng Ninh K28SN13-122

123 50358451 Trương Gia Thành 14/03/1998 Nam Quảng Ngãi K28SN13-123

124 50520008 Nguyễn Khắc Phong 14/04/1989 Nam Quảng Trị K28SN13-124

125 50357405 Lê Văn Tuấn 03/08/1999 Nam Quảng Trị K28SN13-125

126 51101830 Trần Thu Tần 21/02/2001 Nữ Tuyên Quang K28SN13-126

127 51101845 Nịnh Văn Tiệp 26/02/1988 Nam Tuyên Quang K28SN13-127
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128 91208342 Mai Văn Thu 09/09/1984 Nam Thái Bình K28SN13-128

129 51104053 Trần Đức Tới 17/11/1987 Nam Thái Bình K28SN13-129

130 51104085 Bùi Văn Quân 14/09/1992 Nam Thái Bình K28SN13-130

131 51104149 Vũ Thị Kim Giang 04/10/2002 Nữ Thái Bình K28SN13-131

132 50350769 Đồng Minh Định 14/01/2000 Nam Thái Bình K28SN13-132

133 51102021 Lê Thị Trang 21/10/1999 Nữ Thái Nguyên K28SN13-133

134 51102078 Đỗ Thị Hoa 08/01/2003 Nữ Thái Nguyên K28SN13-134

135 51031603 Nguyễn Tiến Vũ 14/01/2001 Nam Thái Nguyên K28SN13-135

136 51104883 Phạm Thị Thúy 17/08/2004 Nữ Thanh Hóa K28SN13-136

137 51105382 Trần Thị Hương 29/06/2002 Nữ Thanh Hóa K28SN13-137

138 51106059 Phạm Thị Linh 20/03/2003 Nữ Thanh Hóa K28SN13-138

139 51120815 Hà Văn Hiếu 21/06/2003 Nam Thanh Hóa K28SN13-139

140 51132547 Vũ Trọng Quyên 13/04/2004 Nam Thanh Hóa K28SN13-140

141 90801909 Phạm Xuân Nam 13/01/2000 Nam Thanh Hóa K28SN13-141

142 50512671 Lê Văn Túng 09/02/1989 Nam Thanh Hóa K28SN13-142

143 50512905 Lê Quang Đức 08/07/1991 Nam Thanh Hóa K28SN13-143

144 50513982 Mai Thọ Kiên 02/10/1991 Nam Thanh Hóa K28SN13-144

145 50541922 Phạm Quốc Dũng 20/01/2003 Nam Thanh Hóa K28SN13-145

146 50542277 Nguyễn Văn Long 11/02/1989 Nam Thanh Hóa K28SN13-146

147 50351901 Phạm Văn Khải 07/01/1998 Nam Thanh Hóa K28SN13-147

148 50351908 Nguyễn Văn Việt 20/10/1997 Nam Thanh Hóa K28SN13-148

149 50351922 Bùi Bá Tuấn 15/06/1995 Nam Thanh Hóa K28SN13-149

150 50351933 Trần Văn Chiến 28/08/2000 Nam Thanh Hóa K28SN13-150

151 50352210 Hoàng Ngọc Linh 09/07/1989 Nam Thanh Hóa K28SN13-151

152 50352216 Nguyễn Văn Phi 18/08/1990 Nam Thanh Hóa K28SN13-152

153 50352249 Trần Văn Tưởng 15/09/1995 Nam Thanh Hóa K28SN13-153

154 50352254 Chu Văn An 15/06/1993 Nam Thanh Hóa K28SN13-154

155 50352299 Nguyễn Văn Kiên 09/09/1999 Nam Thanh Hóa K28SN13-155

156 50352404 Lê Văn Hậu 10/04/1996 Nam Thanh Hóa K28SN13-156

157 50352411 Nguyễn Văn Công 08/04/1990 Nam Thanh Hóa K28SN13-157

158 50352496 Nguyễn Văn Tuân 16/03/1994 Nam Thanh Hóa K28SN13-158

159 50352513 Trần Duy Thành 23/08/1996 Nam Thanh Hóa K28SN13-159

160 50352542 Lê Công Nam 19/05/1991 Nam Thanh Hóa K28SN13-160

161 50352645 Nguyễn Văn Thiết 11/12/1994 Nam Thanh Hóa K28SN13-161

162 50352667 Nguyễn Văn Hưng 19/09/1991 Nam Thanh Hóa K28SN13-162

163 50352739 Trần Văn Quân 08/07/1994 Nam Thanh Hóa K28SN13-163

164 50352826 Trần Trí Tâm 09/03/1991 Nam Thanh Hóa K28SN13-164

165 50353063 Hoả Văn Huyên 01/01/2000 Nam Thanh Hóa K28SN13-165

166 50353070 Nguyễn Hữu Bình 11/11/1993 Nam Thanh Hóa K28SN13-166

167 50353087 Đồng Văn Lưu 15/07/1992 Nam Thanh Hóa K28SN13-167

168 50353115 Đặng Thanh Hải 19/12/1996 Nam Thanh Hóa K28SN13-168

169 51102575 Nguyễn Phương Quỳnh 26/09/2004 Nữ Vĩnh Phúc K28SN13-169

170 51102581 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/01/2001 Nữ Vĩnh Phúc K28SN13-170
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171 51102602 Trần Thị Trinh 23/02/2004 Nữ Vĩnh Phúc K28SN13-171

172 51032055 Nguyễn Tiến Đạt 18/07/2004 Nam Vĩnh Phúc K28SN13-172


